
STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Nguyễn Thu Hằng Nữ 19/09/1987 Hà Nội Lí thuyết xác suất và thống kê toán học

2 Phạm Thị Phương Thúy Nữ 25/12/1982 Tuyên Quang Lí thuyết xác suất và thống kê toán học

3 Ngô Thị Thương Nữ 22/01/1991 Hưng Yên Toán ứng dụng

4 Phạm Thị Hồng Nữ 10/11/1994 Hải Dương Vật lí chất rắn

5 Nguyễn Trung Kiên Nam 25/04/1999 Hà Nội Vật lí chất rắn

6 Phạm Hoàng Hà Nam 05/08/1999 Hải Phòng Vật lí nhiệt

7 Nguyễn Tiến Đạt Nam 10/08/1996 Ninh Bình Hóa hữu cơ

8 Nguyễn Nghĩa Vũ Nam 31/12/1979 Hà Nội Hóa hữu cơ

9 Lê Khánh Toàn Nam 05/06/1982 Hà Nội Hóa lí thuyết và hóa lí

10 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 18/09/1976 Hà Nội Hóa môi trường

11 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 19/10/1984 Bắc Ninh Hóa môi trường

12 Trịnh Lê Thiện Nam 08/10/1994 Tp Hồ Chí Minh Hóa dầu

13 Lê Xuân Sơn Nam 20/10/1986 Nghệ An Động vật học

14 Trịnh Thị Thu Nữ 01/08/1981 Thanh Hóa Động vật học

15 Trần Đông Anh Nam 20/08/1983 Bắc Ninh Vi sinh vật học

16 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 19/03/1979 Nam Định Vi sinh vật học

17 Vũ Khắc Hùng Nam 19/08/1995 Hà Nội Quản lí tài nguyên và môi trường

18 Đoàn Quang Cương Nam 19/09/1995 Hà Nội Quản lí đất đai

19 Bùi Ngọc Tú Nam 14/01/1995 Hải Phòng Quản lí đất đai

20 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 13/11/1987 Hà Nội Khoa học môi trường

Danh sách gồm 20 thí sinh./.
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